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TÊN ĐƠN VỊ 
Thứ Hai 

29/7 

Thứ Ba 

30/7 

Thứ Tư 

31/7 

Thứ Năm 

01/8  

Thứ Sáu 

02/8  

Thứ bảy 

03/8  

Chủ nhật 

04/8 

LÃNH ĐẠO Bs Q.Sơn Bs Lệnh Bs Vương Bs Ngọc Bs Luận Bs Thư Bs Ngọc 

HSTC-CĐ Bs Q.Sơn Bs Giang Bs Vương  Bs Ngọc Bs Đức Bs Giang Bs Ngọc 

CẤP CỨU LƯU Bs Thức Bs Phượng Bs Thảo Bs Dũng Bs Ng.Sơn 
Bs Ng.Trang 

Bs Vi 

BS Quốc 

Bs Diễm  

Bs Trực Ngoại Bs Lâu Bs Hiếu Bs Sum Bs Sang Bs Luận Bs Hiếu Bs Lâu  

Bs Trực Sản Bs Nhã Bs Vương Bs Nhã Bs Vương Bs Nhã Bs Vương Bs Nhã 

Gây mê 

Phụ mổ 

Ký 

Uyên 

Khôi 

Vân 

Ký 

Toàn 

Khôi 

Uyên 

Ký 

Vân 

Khôi 

Toàn 

Ký 

Uyên 

ĐDCS Sau mổ 

(Trực 12/24) 

Ca 1 Trúc Linh Thiện Trúc Linh Thiện Trúc 

Ca 2 Thiện Trúc Linh Thiện Trúc Linh Thiện 

ĐD CẤP 

CỨU 

(Trực 12/24) 

Ca 1 
Loan, Tịnh 

Tuyền, Dũng 

Linh, Hương 

Bảo, Châu 

Trâm, Tuyến 

Hảo, Vui 

Trâm, Loan 

Tịnh,Tuyền 

Linh, Hương 

Bảo, Châu 

Tuyến Hảo 

Vui, Tịnh 

Trâm, Loan 

Tịnh,Tuyền 

Ca 2 
Hạnh, Tuyến 

Hảo, Vui 

Loan, Tịnh 

Tuyền, Dũng 

Linh, Hương 

Bảo, Châu 

Tuyến Hảo 

Vui, Dũng 

Trâm, Loan 

Dũng,Tuyền 

Linh, Hương 

Bảo, Châu 

Tuyến Hảo 

Vui, Dũng 

ĐD. HSTC-CĐ 

(Trực 12/24) 

Ca 1 Huệ, Ý Nhị, Chi Huyền, Hậu Huệ, Ý Nhị, Chi Huyền, Hậu Huệ, Ý 

Ca 2 Huyền, Hậu Huệ, Ý Nhị, Chi Huyền, Hậu Huệ, Ý Nhị, Chi Huyền, Hậu 

ĐD K. 

NHI  

(Trực 

12/24) 

Ca 1 Thu Ngân Hằng Thu Ngân Hằng Thu 

Ca 2 Hằng Thu Ngân Hằng Thu Ngân Hằng 

Trực 24/24 Cúc Lộc Hoàng Chi Cúc Lộc Hoàng 

ĐD KHOA NỘI 
Phương 

Ý 

Lâm 

T.Ngọc 

Ngọc 

Giang 

Trâm 

Tiên 

Phương 

Ý 

Lâm 

T.Ngọc 

Ngọc 

Giang 

ĐD K.TRUYỀN NHIỄM Đỗ Thoa Thủy Phương Tâm Đào Thủy Phương 

ĐD KHOA NGOẠI Lài Hảo Phương Thắm Lài Hảo Phương 

ĐD KHOA LCK Ng.Thoa Trinh Vân Hà Ng.Thoa Trinh Vân 

HS KHOA P.SẢN 

Nga 

Sa 

Minh 

Phụng 

Yến 

K.Quyên 

Hoàn 

Phước 

T.Quyên 

Nga 

Sa 

Minh 

Phụng 

Yến 

K.Quyên 

Hoàn 

Phước 

T.Quyên 

Nga 

Sa 

Minh 

Thận nhân tạo (12/24)      Thanh  

HỘ LÝ 
Sản+PM  Bình Khánh Ẩn K.Hiền Nhựt Trang T.Châu 

Cấp cứu Phượng Trọng T.Hiền Thơm Lại Huệ Liên 

X.NGHIỆM Thúy Dung Tâm Tịnh Chi 
Vy 

Thọ 

Lý 

Trúc 

X-Quang Đoàn Việt Đoàn Huyền Bình Việt Cường 

Siêu âm (thường trú)      Bs Giang Bs Sơn 

K. KSNK 
Lộc 

Sỹ 

Linh 

Giải 

Tĩnh 

Sỹ 

Thúy 

Giải 

Lộc 

Sỹ 

Tĩnh 

Giải 

Thúy 

Sỹ 

Viện phí (24/24) Ngân GIang Thu Thùy Trâm Thi Tâm 

Viện phí (12/24)      Hiền Quang 

LÁI XE Nam Hoà Nam Hòa Hòa Hoà Hòa 

BẢO VỆ 
Thiên 

Bảy, Hiếu 

Liêm 

Hiếu,Ngoa 

Thiên 

Liêm, Bảy 

Bảy 

Hiếu, Ngoa 

Thiên 

Ngoa, Liêm 

Anh 

Hiếu, Bảy 

Thiên 

Ngoa, Liêm 
 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Đặng Quý Sơn 
 

 


		2024-07-30T09:55:32+0700
	Việt Nam
	Đặng Quý Sơn<dqson.bvdknh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-07-30T13:31:10+0700
	Việt Nam
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa<bvdkkvnh.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




